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Phụ lục: DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM OCOP TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2020-2022 

(Kèm theo Báo cáo số……../BC-VPĐP ngày…../9/2023 của Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

Tổng cộng: 124 sản 

phẩm 
72    

I 

Thành phố Quảng 

Ngãi (22 sản 

phẩm) 

15  

 
 

1 Mật ong sạch Na Ni 
Doanh nghiệp tư 

nhân Na Ni 

Nguyễn Hữu Thiện 

thecogioi@gmail.com 

0911047557 

22/65 Lê Lợi, TP Quảng Ngãi 3*(12/2020) 

2 Cá bống Duy Khoa 
Cá bống Duy 

Khoa 

Bạch Thị Đông 

bachdongduy@gmail.com 

0935664142 

Thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, 

Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(01/2022) 

3 Nước mắm Sơn Mỹ 

Cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nước 

mắm Trần Quốc 

Ca 

Ngô Thị Mận 

nuocmamquocca@gmail.com 

SĐT: 0977715078 

Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

3*(01/2022) 

4 Đường phèn 
Hộ kinh doanh  

Nguyễn Thị Lắm 

Nguyễn Thị Lắm 

duongphenbanglam@ 

gmail.com 

SĐT: 0905564471 

Xã Nghĩa Dõng, Tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

 

3*(12/2021) 

5 Đường phổi 3*(12/2021) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

6 Bò Khô Thu Ba 

Công ty TNHH 

sản xuất và 

thương mại Thu 

Ba 

Lê Nhất Vũ 

bokhothuba@gmail.com  

SĐT: 0908826798 

187 Nguyễn Nghiêm, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 
4*(12/2021) 

7 Dưa leo Nghĩa Hà Hợp tác xã nông 

nghiệp và dịch vụ 

Nghĩa Hà 

Lê Văn Nghĩa 

namquyennhi@gmail.com 

SĐT: 0938900582 

Thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, 

Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(12/2021) 

8 Bí đao Nghĩa Hà 3*(12/2021) 

9 Rau diếp cá 

Hợp tác xã nông 

nghiệp  

Tịnh Châu 

Đặng Hoàng Sơn 

htxnntinhchau@gmail.com 

SĐT: 0978385394 

Xã Tịnh Châu, Tp. Quảng 

Ngãi,tỉnh Quảng Ngãi 

 

3*(12/2021) 

10 
Cá cơm rim Hồng 

Tiến 
Cơ sở sản xuất 

kinh doanh 

 Trần Đình Tiến 

Trần Đình Tiến 

Lamtoi351988@gmail.com 

SĐT: 0977940339 

Xã Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

3*(12/2021) 

11 
Cá đét rim Hồng 

Tiến 
3*(12/2021) 

12 
Điểm du lịch Thành 

cổ Quảng Ngãi 

Công ty cổ phần 

đầu tư  

phát triển Đoàn 

Ánh Dương  

Đoàn Sung 
Lê Trung Đình, phường Trần 

Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi 
4*(01/2022) 

13 
Cá bống sông trà 

Phi Yến 

Hộ Kinh doanh cá 

bông sông trà Phi 

Yến 

Phạm Thị Yến 

0387433471 

www.facebook.com/ 

cabongphiyen 

416 Đường Tế Hanh, Thôn 

Thống Nhất, xã tịnh Ấn Tây, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

 

3*(01/2022) 

http://www.facebook.com/
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

14 Chả lụa Lê Vinh Hộ kinh doanh Lê 

Văn Vinh 

Lê Văn Vinh 

02553816162 

tinyurl.com/chalevin 

Thôn 2, xã Nghĩa Dũng, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

3*(12/2022) 

15 Chả bò Lê Vinh 3*(12/2022) 

16 Chả cá đỏ Kitasea Công ty TNHH 

MTV KITA 

Trương Thị Ly 

0908948558 

kitasea.com 

Thôn Tư Cũng, xã Tịnh Khê, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(12/2022) 

17 Chả mực Kitasea 4*(12/2022) 

18 

Đông trùng hạ thảo 

trên ký chủ nhộng 

tằm khô 
Công ty TNHH 

Nấm Ngọc Bảo 

Thy 

Huỳnh Thanh Hà 

namngocbaothydl@gmail.com 

0917105679 

Tổ 8, phường Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 

19 
Đông trùng hạ thảo 

ngâm mật ong 
3*(3/2023) 

20 
Nước rong biển - 

rong mơ Công ty TNHH 

Seri Choice Việt 

Nam 

Nguyễn Tấn Phúc 

https://serichoicevn.com 

0774572279 

số 33 Lê Trung Đình, Phường 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 

21 
Nước rong biển - xu 

xoa 
3*(3/2023) 

22 

Tranh mo cau về 

các làng nghề 

truyền thống ở 

Quảng Ngãi 

Hộ kinh doanh 

trang trí nghệ 

thuật Hiền 

Nguyễn Thị Diệu Hiền 

arthienarthien@gmail.com 

0933444564 

số 73 Trần Hưng Đạo, Phường 

Nguyễn Nghiêm, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

II 
Huyện Mộ Đức (27 

sản phẩm) 
15    

1 Nước mắm Đức Hải 

Cơ sở SX nước 

mắm truyền 

thống Đức Hải 

Phạm Thị Thuý Vân 

mamduchai2016@gmail.com 

0919404578 

xã Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi 
3* (9/2020) 

2 
Nước mắm Phát 

Hải 

Cơ sở SX nước 

mắm truyền 

thống Phát Hải 

Trần Thị Hải 

tranthihai72@gmail.com 

0345167397 

xã Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi 
3* (9/2020) 

3 
Nước mắm Phương 

Loan 

Cơ sở SX nước 

mắm truyền 

thống Phương 

Loan 

Nguyễn Thị Lệ Phương 

0817391812 

xã Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi 
3* (9/2020) 

4 
Mạch nha Kim 

Hồng 

Cơ sở SX Mạch 

nha Nguyễn Anh 

Tiến 

Nguyễn Anh Tiến 

anhtienspkt@gmail.com 

0973988599 

xã Đức Hoà, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi 
3* (9/2020) 

5 
Bánh tráng Huy 

Cường 

Cơ sở SX bánh 

tráng  

Lê Thái Cường 

Lê Thái Cường 

banhtranghuycuong@ 

gmail.com 

0978496693 

xã Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng 

Ngãi 
3* (9/2020) 

6 Bánh mè ngọt 
Cơ sở sản xuất  

Huy Ny Bánh mè 

Hoàng Minh Cường 

SĐT: 0392094632 

KDC34, thôn Văn Hà, xã Đức 

Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(12/2021) 

7 Bánh mè mặn 3*(12/2021) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

8 Rượu sim 

Cơ sở sản xuất  

rượu Quang Hải 

Trương Quang Điền 

SĐT: 0963441449 

KDC19, thôn Thạch Trụ Tây, 

xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

3*(12/2021) 

9 Rượu bách nhật 3*(12/2021) 

10 Nấm bào ngư 

Hợp tác xã sản 

xuất và  

kinh doanh nấm 

Đức Nhuận 

Lê Giang Phong 

le.giangphong@gmail.com 

SĐT: 0915413567 

Thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện 

Mộ Đức, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

3* (9/2020) 

11 Nấm linh chi  4*(9/2020) 

12 
Khô sợi nấm bào 

ngư 
3* (01/2022) 

13 
Bột nêm nấm bào 

ngư 
3* (01/2022) 

14 Rượu linh chi 3* (01/2022) 

15 
Trà túi lọc nấm linh 

chi 
3* (01/2022) 

16 
Trà Linh chi Thảo 

Mộc 
3*(3/2023) 

17 
Trà túi lọc linh chi 

hạt sen 
3*(3/2023) 

18 Gạo sạch Ấn Trà Công ty TNHH  

Nông lâm nghiệp 

TBT 

Võ Thị Hồng Vân 

vantbtmientrung@gmail.com 

SĐT: 0979778367 

135 Chu Văn An, Tp. Quảng 

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

3* (9/2020) 

19 Gạo lứt Ấn Trà  4*(3/2023) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

20 Trà gạo lứt Ấn Trà  4*(3/2023) 

21 
Bánh tráng gạo lứt 

Ấn Trà 
3* (01/2022) 

22 
Trứng gà ác Nam 

Trinh 

Hộ kinh doanh 

Đỗ Quý Nam 

Đỗ Quý Nam 

0941802888 

doquynam.lk@gmail.com 

Thôn Thạch Thang, Xã Đức  

Phong, Huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3* (12/2022) 

23 
Mạch nha nếp Thy 

Thảo 

Cơ sở sản xuất 

mạch nha Thy 

Thảo 

Trương Thị Thảo 

0918362669 

machnhanepthythao@ 

gmail.com 

Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
3* (12/2022) 

24 
Bánh mè ngọt Cô 

Mận 

Hộ kinh doanh 

Bánh mè Cô Mận 

Lê Thị Mận 

0339573105 

banhmecoman@gmail.com 

Thôn Phú An, Xã Đức Hiệp, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3* (12/2022) 

25 
Bánh Tráng Trích 

Nhị 

Hộ kinh doanh 

Trích Nhị 

Nguyễn Văn Nhị 

nguyennhi101070@gmail.com 

https://banhtrangtrichnhi.com 

0975988007 

Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ 

Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
3*(3/2023) 

26 
Trứng chim trĩ Bảo 

Trần 

Hộ kinh doanh 

Trần Vũ Bảo 

Trần Vũ Bảo 

baotran160589@gmail.com 

https://trungchimtri.com 

0767800678 

Tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(3/2023) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

27 Ổi Bảy Đoàn 
Hộ kinh doanh  

Trần Thị Một 

Trần Thị Một 

bayubnd.ducchanh@gmail.co

m; https://baydoanfarm.com 

09144113801 

Thôn 2, xã Đức Chánh, huyện 

Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 
3*(3/2023) 

III 
Thị xã Đức Phổ 

(10 sản phẩm) 
9    

1 
Công viên làng Gò 

Cỏ 

HTX du lịch  

cộng đồng làng 

Gò Cỏ 

Đoàn Sung 

langgoco.htx@gmail.com 

02556288111 

TDP Long Thạnh 2, phường 

Phổ Thạnh, TX Đức Phổ 

 

3*(12/2020) 

2 Nếp ngự sa huỳnh 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp  

xã Phổ Châu 

Nguyễn Hoành Sơn 

Hsphochau123@gmail.com 

0949853377 

Thôn Châu Me, xã Phổ Châu, 

thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(01/2022) 

3 
Tinh bột nghệ Bốn 

Vân 

Hợp tác xã sản 

xuất và kinh 

doanh hàng nông 

sản Bốn Vân 

Huỳnh Ngọc Khá 

0985342456 

htxbonvan.com 

101 Nguyễn Du, TDP 3, 

Phường Nguyễn Nghiêm, thị xã 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

3*(12/2022) 

4 Chổi đót Phổ Phong 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Phổ 

Phong 

Tạ Thị Châu Loan 

02553855048 

htxphophong@gmail.com 

Xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, 

tỉnh Quảng Ngãi 
3*(12/2022) 

5 
Bánh Thuẩn bảy 

dậy 

Hộ kinh doanh 

Trần Thị Lợi 

Trần Thị Lợi 

02553972405 

banhthuanbayday@gmail.com 

Vùng 4, xã Phổ Thuận, thị xã 

Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

 

3*(12/2022) 

mailto:bayubnd.ducchanh@gmail.com
mailto:bayubnd.ducchanh@gmail.com
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

6 
Dầu lạc (dầu phụng)  

Phổ An 

Hợp tác xã nông 

nghiệp Phổ An 

Nguyễn Ngọc Đình Trang 

ngochtxnl1@gmail.com 

0984165865 

Thôn An Thạch, xã Phổ An, thị 

xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 
3*(3/2023) 

7 
Dầu phụng Phổ 

Nhơn 

Hợp tác xã dịch 

vụ nông nghiệp 

Phổ Nhơn 

Lương Văn Lai 

https://dauphungphonhon.com

htxpn88@gmail.com 

02553973978 

Thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn, 

thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(3/2023) 

8 Muối hầm 
Công ty TNHH 

MTV Muối 

SAHU 

Phạm Thị Hồng Thắm 

www.sahu.vn 

info@sahu.vn 

0917010408 

Phường Phổ Thạnh, thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

4*(3/2023) 

9 Muối tre SAHU 4*(3/2023) 

10 
Nước mắm Bốn 

Huệ 

Hộ kinh doanh 

Bốn Huệ 

Trần Thị Huệ 

0348601373 

Tổ dân phố Thạnh Đức I, 

Phường Phổ Thạnh, thị xã Đức 

Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

  

IV 
Huyện Tư Nghĩa 

(3 sản phẩm) 
2    

1 Rau Cải HTX nông nghiệp 

 rau sạch Mầm 

Việt 

Nguyễn Tấn Phụng 

Địa chỉ: xã Nghĩa Hòa, Tư 

Nghĩa 

mamvietfarm@gmail.com 

0984396969 

3*(12/2020) 

2 Rau Dền 3 màu 3*(12/2020) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

3 

Bộ sản phẩm từ mo 

cau (Chén, dĩa, 

muỗng) 

Công ty TNHH 

MTV SX-TM-

DV Phúc Thịnh 

Võ Văn Đoàn 

www.arecavietnam.com 

0903515193 - 0363438163 

Thôn Phú Văn, xã Nghĩa 

Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 

V 
Huyện Nghĩa Hành 

(6 sản phẩm) 
4    

1 
Chuối Ngự Nghĩa 

Hành 

Hợp tác xã nông 

nghiệp 

 Hành Tín Đông 

Trương Lưu 

htxnnhantindong@gmail.com 

SĐT: 0763786827 

Xã Hành Tín Đông, huyện 

Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi 

3*(12/2021) 

2 Bưởi da xanh 
Hợp tác xã 

 nông nghiệp 

Hành Nhân 

Nguyễn Văn Đóa 

vandoahtx@gmail.com 

SĐT: 0985524739 

Xã Hành Nhân, huyện Nghĩa 

Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

3*(12/2021) 

3 Chôm chôm 3*(12/2021) 

4 Sầu riêng 3*(12/2021) 

5 
Chổi đót Hành 

Thuận 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Hành 

Thuận 

Võ Duy Trông 

htxnnhhanhthuan@gmail.com 

0382558716 

Thôn Đại An Tây I, xã Hành 

Thuận, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 

6 
Hạt sen khô Hành 

Thịnh 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp I Hành 

Thịnh 

Nguyễn Mậu Chiến  

nguyenmauchien23031992@g

mail.com 

0978555992 

Thôn Xuân Ba, xã Hành Thịnh, 

huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(3/2023) 

VI 
HUYỆN SƠN  

TỊNH (8 sản phẩm) 
4    
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

1 
Nấm Đông trùng hạ 

thảo khô SONITA 
Công ty TNHH 

MTV Nấm Dược 

Liệu Ninh 

Trương 

Trương Quang Ninh 

0945678874 

dongtrungsonita.com 

Thôn Phong Niên Thượng, xã 

Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

3* (12/2022) 

2 
Rượu Đông trùng 

hạ thảo SONITA 
3* (12/2022) 

3 
Măng tây tươi 

Cường thỏ đế 
Hợp tác xã chăn 

nuôi thỏ Quảng 

Ngãi 

Phạm Hùng Cường 

0388467437 

Thôn Xuân Hoà, Xã Tịnh Hiệp, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

3* (12/2022) 

4 
Măng tây khô 

Cường thỏ đế 
3* (12/2022) 

5 
Thỏ thịt sơ chế bách 

thảo 
3* (12/2022) 

6 Chả lụa Lavi 
Cơ sở sản xuất 

thiên nhiên Lavi 

Võ Thuỳ Lan Viên 

Chalualavi.com 

0987980923 

Thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(3/2023) 

7 
Khoai lang men 

Tịnh Thọ 
Hợp tác xã nông 

nghiệp dịch vụ 

Tịnh Thọ 

Nguyễn Văn Hoàng 

htxthotrung@gmail.com 

0942648549 

Xóm 4, thôn Thọ Trung, xã 

Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 

8 Dầu lạc Tịnh Thọ 3*(3/2023) 

VII 
Huyện Bình Sơn  

(7 sản phẩm) 
7    

1 
Nước Mắm Mười 

Quý 

Công ty TNHH 

MTV  

SX - TM và DV 

Mười Qúy 

Đào Trọng Mười 

info@nuocmammuoiquy.com 

ĐT 0942326357 

Thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, 

huyện Bình Sơn 
3*(12/2020) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

2 Nén Bình Phú 
HTX DV NN 

Bình Phú 

Nguyễn Thị Kiều Hoa 

hoptacxadvnnbp@gmail.com 

0917302017 

Xã Bình Tân Phú, huyện Bình 

Sơn 

 

3*(12/2020) 

3 
Tinh bột nghệ Bình 

Châu 

Hợp tác xã  

nông nghiệp Bình 

Châu 

Nguyễn Ngân 

0358063080 

Xã Bình Châu, huyện Bình 

Sơn,tỉnh Quảng Ngãi 
3*(12/2021) 

4 Hành tím Bình Hải 

Hợp tác xã  

nông nghiệp Bình 

Hải 

Đỗ Biên Nhất 

hoptacxanongnghiepbinhnhat

@gmail.com 

0777474718 

Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

 

3*(12/2021) 

5 
Lục bình gốm Mỹ 

Thiện 

Hộ kinh doanh 

Đặng Văn Trịnh 

Đặng Văn Trịnh 

gommythien.com 

gommythien@gmail.com 

0865109679 

Tổ dân phố II, thị trấn Châu Ổ, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(3/2023) 

6 Mực tẩm bè 

Hộ kinh doanh 

Mực tẩm Hùng 

Loan 

Nguyễn Thị Loan 

muctambe.com 

0396502403 

Thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, 

huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 

7 
Chanh thơm Bình 

Thanh 

HTX Nông 

nghiệp xã Bình 

Thanh Đông 

Nguyễn Tấn Sơn 

htxnnbinhthanhdong.com 

0553851793 

Thôn Tham Hội 2, xã Bình 

Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 

VIII 
Huyện Sơn Hà (7 

sản phẩm) 
3  

 
 

1 Gà kiến Sơn Hà 
HTX NN sạch 

Sơn Hà 
Phạm Đình Nghĩa TDP Gò Dép, TT Di Lăng,  3*(12/2020) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

2 Gà đen S hoangbaonghia@gmail.com 

0911212167 

Sơn Hà 

 
3*(12/2020) 

3 
Mắm cá niên Sơn 

Hà 
3*(12/2020) 

4 
Khổ qua rừng sấy 

khô S 
3*(01/2022) 

5 
Ớt xiêm rừng ngâm 

dấm 
3*(3/2023) 

6 Bò Khô Nghĩa Ân 

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Nghĩa Ân 

Nguyễn Thị Nghĩa Ân 

bokhonghiaan.com 

0399399065 

TDP Hàng Gòn, thị trấn Di 

Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 

7 
Chuối hột rừng sấy 

khô 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp và Dịch 

vụ Sơn Thuỷ 

Đinh Văn Trun 

0376638382 

Thôn Làng Rào, xã Sơn Thuỷ, 

huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(3/2023) 

IX 
Huyện Trà Bồng 

(19 sản phẩm) 
5    

1 Tinh dầu quế 

Công ty MTV 

dịch vụ  

- Thương mại 

Hiếu Dũng 

Trần Thị Minh Hiếu 

tranthiminhhieu70@ 

gmail.com 

0984504068 

xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng 

 

3*(12/2020) 

2 Bột quế 3*(12/2020) 

3 Nước sát khuẩn quế 3*(12/2020) 

4 Nhang quế 3*(12/2020) 



13 

 

TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

5 Nước lau sàn quế 3*(12/2020) 

6 Nước rửa chén 3*(12/2022) 

7 

Nhang các loại 

(nhang quế, nhang 

trầm) 

Công ty TNHH 

Hương Quế Trà 

Bồng 

 

 

Nguyễn Đức Lương 

huongquetrabong.lh@gmail.c

om 

0914101935 

xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng 

 

3*(12/2020) 

8 
Nước lau sàn quế 

Trà Bồng 
3*(12/2020) 

9 
Hàng thủ công mỹ 

nghệ từ vỏ quế 
4*(12/2020) 

10 
Nước sửa tay Quế 

Trà Bồng 
3*(12/2020) 

11 Bột quế Trà Bồng 3*(12/2020) 

12 Tinh dầu Quế 3*(12/2020) 

13 

Quế cạo vỏ (quế 

nguyên liệu trà 

bồng) 

3*(12/2022) 

14 
Nước giặt xả hương 

quế Trà Bồng 
3*(12/2022) 

15 
Đậu xanh bản địa 

Trà Bồng 

Hộ kinh doanh 

Cường Thịnh 
Huỳnh Thị Thanh Thủy 

Khu dân cư 10, Tổ dân phố 5, 

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà 
3*(12/2022) 
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

16 
Đậu đen bản địa Trà 

Bồng 

nhcuongdc@gmail.com 

https://nongsantrabong.com 

0818987898 

 

Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi. 

 
3*(12/2022) 

17 
Gạo lúa rẩy bản địa 

Trà Bồng 
3*(12/2022) 

18 
Gừng sẻ (gừng gió) 

Trà Bồng 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp Sơn Trà - 

Trà  Bồng 

Hồ Văn Chức 

http://sanvattrabong.com/ 

0396049414 

 

Thôn Trà Xuông, Xã Sơn Trà, 

Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(12/2022) 

19 
Chè bẻ cành Trà 

Nham 

Hợp tác xã Dịch 

vụ Nông lâm 

nghiệp Cà Đam 

Xanh 

Huỳnh Duy Tiếng 

0989 083 011 

htxcadamxanh@gmail.com 

https://dacsantrabong.com 

Thôn Trà Vân, Xã Hương Trà, 

Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

3*(12/2022) 

X 

HUYỆN MINH 

LONG (02 sản 

phẩm) 

2    

1 Chè Minh Long 

Hợp tác xã Dịch 

vụ Nông - Lâm 

Nghiệp Thành 

Tiến 

Đinh Văn Khó 

cheminhlongthanhtien@gmail.

com 

0365427473 

Thôn Hà Bôi, Xã Long Hiệp, 

huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 
 

3*(12/2021) 

2 Bưởi da xanh 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp xã Long 

Sơn 

Nguyễn Tấn Duy 

buoidaxanhlongson@gmail. 

com 

0947946415 

Thôn Diên Sơn, xã Long Sơn, 

huyện Minh Long, tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(12/2021) 

mailto:cheminhlongthanhtien@gmail.com
mailto:cheminhlongthanhtien@gmail.com
mailto:cheminhlongthanhtien@gmail.com
mailto:cheminhlongthanhtien@gmail.com
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

XI Huyện Lý Sơn  (12 

sản phẩm) 
6  

 
 

1 Tỏi đen 

Công ty TNHH 

Volcano 

Ngô Hoài Phương 

Vocanoblackgarlic@gmail.co

m 

0974500554 

Địa chỉ: Công ty TNHH 

Vocano, huyện Lý Sơn 
 

3* (9/2020) 

2 Tỏi mật ong 3* (9/2020) 

3 Giấm tỏi mật ong 3* (9/2020) 

4 
Tỏi đen nhiều 

nhánh 
Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ Phú Sinh 

Nguyễn Văn Nhật 

'0338791388 

congtyphusinh2021@gmail.co

m 

http://phusinh.com.vn 

Huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng 

Ngãi 

 

3* (12/2022) 

5 Tỏi đen cô đơn 3* (12/2022) 

6 Rượu Tỏi đen 3* (12/2022) 

7 Cao Tỏi đen 3* (12/2022) 

8 Hành phi Lý Sơn 
Hộ kinh doanh Bà 

Ba Lý 

Dương Thị Minh Lý 

thanhtuyenbtgls@gmail.com 

https://hanhphilyson.com 

0984274681 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 
3*(3/2023) 

9 Tỏi củ Lý Sơn 
Cơ sở sản xuất 

kinh doanh và chế 

biến hành, tỏi Lý 

Sơn Thanh Thuý 

Phan Thị Thanh Thuý 

thanhthuylyson@gmail.com 

https://thanhthuylyson.com 

0973422292 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 

3*(3/2023) 

10 Tỏi đen Lý Sơn 3*(3/2023) 

mailto:volcanoblackgarlic@gmail.com
mailto:volcanoblackgarlic@gmail.com
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TT Tên sản phẩm 
Tên đơn vị/chủ 

thể sản xuất 

Người đại diện  

pháp luật  

của đơn vị 

Địa chỉ/cơ sở/email Ghi chú 

11 
Tỏi Lý Sơn ngâm 

mật ong 

Công ty cổ phần 

Dori 

Phạm Văn Công 

dorijsc@gmail.com 

https://dori.com.vn 

02553879979 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 
3*(3/2023) 

12 Chả cá Hà Hải 
 Hộ kinh doanh 

Hà Hải 

Lê Thị Thu Hà 

Chacahahai09@gmail.com 

0334102484 

Huyện Lý Sơn, Tỉnh Quảng 

Ngãi 
3*(3/2023) 

XII 
Huyện Ba Tơ (1 

sản phẩm) 
1    

1 Rượu cần H're 
Hộ kinh doanh 

Green Food 

Phạm Xuân Sang 

0972278948 

138 Phạm Văn Đồng, thị trấn 

Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

3*(3/2023) 
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